
STT Họ và tên
Ngày/Tháng/ 

Năm sinh
Quê quán Địa chỉ thường trú Đề xuất

1 Nguyễn Văn Khá 13/01/2006 AN GIANG
Ấp Long Thành, Xã Long An, Thị xã Tân Châu, 

Tỉnh An Giang 
Cấp HB

2 Trần Thị Ngọc Vi 22/07/2006 AN GIANG
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang
Cấp HB

3 Hoàng Thị Thúy Hồng 27/04/2006 BẮC GIANG Thôn Hậu - Liên Chung - Tân Yên - Bắc Giang Cấp HB

4 Trần Văn Của 26/03/2006 BẮC NINH
Thôn Thanh Lâm-xã An Thịnh- huyện Lương Tài - 

tỉnh Bắc Ninh
Cấp HB

5 Hồ Thị Thúy Duy 09/02/2006 BẾN TRE 525/AB1 An Bình 1, An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre Cấp HB

6 Huỳnh Văn Sỹ 17/09/2006 BẾN TRE
71A1, đường ĐL Đồng Khởi, Khu phố 1, tổ NDTQ 

số 1, phường Phú Tân, Tp. Bến Tre
Cấp HB

7 Phan Thị Yến Nhi 20/06/2006 BẾN TRE
497/PK, ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre
Cấp HB

8 Võ Thị Hoa Quỳnh 11/01/2006 BẾN TRE
25/3 ấp Quí Đức B - xã Quới Điền - huyện Thạnh 

Phú - tỉnh Bến Tre
Cấp HB

9 Đặng Ngọc Tân 23/10/2006 BÌNH ĐỊNH Tổ 2- Giao Hội 1- Hoài Tân- Hoài Nhơn- Bình Định Cấp HB

10 Đặng Phúc Thành Hiếu 29/04/2006 BÌNH ĐỊNH
Thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định
Cấp HB

11 Lê Ngọc Hiếu 01/01/2006 BÌNH ĐỊNH
Thôn Tân Dân - xã Nhơn An -thị xã An Nhơn - tỉnh 

Bình Định 
Cấp HB

12
Nguyễn Phạm Hoàng 

Thiện 
13/10/2006 BÌNH ĐỊNH Thôn 7 Nam,Mỹ Thắng,Phù Mỹ,Bình Định Cấp HB

13 Nguyễn Tú 11/11/2006 BÌNH ĐỊNH
Xóm 12-xã Hoài Phú-thị xã Hoài Nhơn-tỉnh Bình 

Định
Cấp HB

14 Phan Thị Thanh Vân 18/09/2006 BÌNH PHƯỚC
Tổ 5, ấp Bình Phú, xã An Phú, huyện Hớn Quản , 

Tỉnh Bình Phước.
Cấp HB

15 Nguyễn Xuân Yến 09/10/2006 BÌNH THUẬN
đường Lê Văn Tám, khu phố 8, phường Tân An, thị 

xã Lagi, tỉnh Bình Thuận 
Cấp HB

16 Bùi Quốc Anh 15/04/2006 CÀ MAU ấp 15 xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Cấp HB
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17 Nguyễn Văn Nghiệp 01/02/2006 CÀ MAU Ấp 6, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Cấp HB

18 Đỗ Hồng Xuân 17/05/2006 CẦN THƠ
70/50/21A, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu vực 

4, phường Cái Khế, Ninh Kiều
Cấp HB

19 Nguyễn Hoàng Vinh 30/07/2006 CẦN THƠ
54 ấp Thới Xuân, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ 
Cấp HB

20 Phạm Thanh Bình 06/07/2006 CẦN THƠ
Số nhà 585, tổ 12, ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần Thơ
Cấp HB

21 Đinh Thị Phương Điệp 05/06/2006 CAO BẰNG
Xóm Bắc Vọng,  xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh 

Cao Bằng 
Cấp HB

22 Nông Thị Ngọc Chiêm 27/12/2006 CAO BẰNG
Xóm Dìa Trên - xã Phúc Sen - huyện Quảng Hoà- 

tỉnh Cao Bằng 
Cấp HB

23 Phạm Ngọc Ánh 23/06/2006 ĐẮK LẮK Thôn 3, xã Eapil, Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk Cấp HB

24 Hướng Minh Quyết 17/10/2006 ĐẮK NÔNG
xóm Mỹ Tân - thôn Nam Tân - xã Nam Đà - huyện 

Krông Nô - tỉnh Đắk Nông 
Cấp HB

25 Lâm Quỳnh Phượng 13/05/2006 ĐẮK NÔNG
Thôn Tân Lợi, xã Đrăk R'Moan, Tp. Gia Nghĩa, Đăk 

Nông
Cấp HB

26 Liêu Thi Sang 05/02/2006 ĐIỆN BIÊN
Bản Trạm Púng -xã Quảng Lâm - huyện Mường nhé - 

tỉnh Điện Biên 
Cấp HB

27 Nguyễn Thị Yến 15/11/2006 GIA LAI
Tổ dân phố 1- Thị Trấn Ialy- huyện Chư Păh- tỉnh 

Gia Lai
Cấp HB

28 Trần Văn Phúc 13/05/2006 GIA LAI
656/36 QuangTrung, phường An Tân, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai 
Cấp HB

29 Nguyễn Thị Lợi 05/03/2006 HÀ GIANG
Đội 2, thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, tp Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
Cấp HB

30 Phùng Thị Ngọc 07/05/2006 HÀ GIANG
Thôn tân thành 3  quốc lộ 279 xã liên hiệp huyện 

Bắc Quang 
Cấp HB

31  Nguyễn Diệu Thúy 15/01/2006 HÀ TĨNH
Thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Cấp HB

32 Trần Thị Quyên 22/12/2006 HÀ TĨNH
Xóm 5 - xã Hương Vĩnh - huyện Hương Khê - Hà 

Tĩnh 
Cấp HB

33 Nguyễn Hồ Duy Tường 15/03/2006 HẬU GIANG
128 Chiêm Thành Tấn, Thuận An, TX Long Mỹ, 

Hậu Giang
Cấp HB

34 Bùi Thị Thắm 18/05/2006 HÒA BÌNH Muôn Chếch , Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình Cấp HB
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35 Phạm Doãn Nho 30/11/2006 HÒA BÌNH
Xóm Tân Thịnh - xã Thịnh Minh - TP Hòa Bình - 

tỉnh Hòa Bình 
Cấp HB

36 Đặng Nguyễn Đông Triều 16/02/2006 KHÁNH HOÀ
Thôn Cỗ Mã- Xã Vạn Thọ- Huyện Vạn Ninh- Tỉnh 

Khánh Hòa
Cấp HB

37 Nguyễn Quang Lộc 29/11/2006 KHÁNH HOÀ
Thôn Ninh Điền - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hòa - 

tỉnh Khánh Hòa 
Cấp HB

38 Nguyễn Văn Minh 04/12/2005 KIÊN GIANG
Tổ 7-Ấp Hòa Phú, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang
Cấp HB

39 Nguyễn Lê Hoàn Thiện 28/05/2006 KON TUM
Thôn Kon Rờ Bàng 1, Xã Vinh Quang, Thành Phố 

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Cấp HB

40 Y H' Lan Hiến 20/06/2006 KON TUM
274 Trần Nhân Tông, tổ 2 phường Quang Trung, 

Kon Tum
Cấp HB

41 Y- Nhiêng 19/05/2006 KON TUM
Thôn Kon Đau Yôp - xã Đăk Long- huyện Đăk Hà - 

tỉnh Kon Tum 
Cấp HB

42 Lý A Tủa 08/07/2006 LAI CHÂU
Bản Nà Nọi, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, 

Tỉnh Lai Châu 
Cấp HB

43 Vũ Duy Khánh 10/08/2006 LÂM ĐỒNG
Thanh Xuân 1- Lộc Thanh - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm 

Đồng 
Cấp HB

44 Hoàng Thị Thoan 02/10/2006 LẠNG SƠN
Thôn Cốc Mặn, xã Mông Ân, huyện Bình Gia ,tỉnh 

Lạng Sơn
Cấp HB

45 Vi thu Oanh 27/09/2006 LẠNG SƠN Thôn pò tấu xã đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn Cấp HB

46 Nguyễn Quang Toàn 29/09/2006 LONG AN
Số 3 Huỳnh Châu Sổ Khu phố 1 phường 1 Thị Xã 

Kiến Tường Long An
Cấp HB

47 Phạm Đỗ Thị Cẩm Ly 05/08/2006 LONG AN
khu phố hòa thuận 2 thị trấn Cần Giuộc tỉnh Long 

An
Cấp HB

48 Nguyễn Thuỳ Trang 10/08/2006 NAM ĐỊNH Đấng Lương, Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định Cấp HB

49 Lại Thế Hoàng Tùng 09/10/2006 NAM ĐỊNH 
thôn Ngô Xá, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định
Cấp HB

50 Hoàng Thị Hoài Thương 03/06/2006 NGHỆ AN
Xóm Sơn Thành -xã Phong Thịnh- huyện Thanh 

Chương - tỉnh Nghệ An 
Cấp HB

51 Nguyễn Thị Kim Oanh 05/01/2006 NGHỆ AN
xóm Đồng Xuân- Thanh Tiên - Thanh Chương- 

Nghệ An
Cấp HB

3



STT Họ và tên
Ngày/Tháng/ 

Năm sinh
Quê quán Địa chỉ thường trú Đề xuất

52 Nguyễn Thị Phương Ngọc 01/06/2006 NGHỆ AN
xóm Nho Sơn, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An
Cấp HB

53 Võ Khắc Đô 15/01/2006 NGHỆ AN Xóm 9, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Cấp HB

54 Đàng Thị Hồng Ngân 23/12/2006 NINH THUẬN
Thôn phước Đồng - Xã Phước Hậu - Huyện Ninh 

Phước -Tỉnh Ninh Thuận
Cấp HB

55 Trần Thị Bích Vân 06/01/2006 NINH THUẬN
Xóm 2, Thôn Lâm Hoà, xã Lâm Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Cấp HB

56 Đào Thị Ngọc Huyền 29/04/2006 PHÚ THỌ
Khu An Phú - xã Yên Tập - huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ
Cấp HB

57 Nguyễn Thị Bích Ngọc 09/09/2006 PHÚ THỌ
khu Đại Tụ - xã Phùng Nguyên - Huyện Lâm Thao - 

tỉnh Phú Thọ
Cấp HB

58 Lê Vũ Hoài Trinh 31/07/2006 PHÚ YÊN
Khu phố phú hiệp 1- phường Hoà Hiệp Trung-thị xã 

Đông Hoà- tỉnh Phú Yên 
Cấp HB

59
Nguyễn Dương Xuân 

Tuyền
23/05/2006 PHÚ YÊN KP Ninh tịnh 5, Phường 9, Tp Tuy Hòa Cấp HB

60 Trần Thị Ngọc Châu 28/01/2006 QUẢNG BÌNH
thôn Tam Hương - xã Phú Thuỷ - huyện Lệ Thuỷ - 

tỉnh Quảng Bình
Cấp HB

61 Đoàn Công Trọng 08/05/2006 QUẢNG NAM
Tổ 33, thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Cấp HB

62 Dương Thị Kiều Dung 07/08/2006 QUẢNG NAM
Cư trú tại tổ 6, thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Cấp HB

63 Huỳnh Hoàng Nhi 19/02/2006 QUẢNG NAM
8/3/14B, Thôn Vĩnh Phước, Xã Đại Đồng, Huyện 

Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Cấp HB

64 Phan Thị Huệ An 21/12/2005 QUẢNG NAM
Thôn Tân Thành, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam 
Cấp HB

65 Huỳnh Tấn Trí 28/11/2006 QUẢNG NGÃI
Đội 7, thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Cấp HB

66 Nguyễn Thị Tài 24/02/2006 QUẢNG NINH
34 tổ 5 khu Vĩnh Tuy 2 phường Mạo Khê thị xã 

Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
Cấp HB

67 Bùi Thị Hương 20/04/2006 QUẢNG TRỊ
Xóm Trại - Thôn Trà Lộc - Xã Hải Hưng - Huyện 

Hải Lăng -Tỉnh Quảng Trị
Cấp HB

68 Lê Thị Kim Thi 11/09/2006 QUẢNG TRỊ
Xóm Côi, Trà Trí phú, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng 

Trị
Cấp HB
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69 Hứa Việt Thành 10/10/2006 SÓC TRĂNG
số 227 ấp Phước Lợi, Phú Tân, Châu Thành, Sóc 

Trăng
Cấp HB

70 Nguyễn Hiếu Thảo 21/01/2005 SÓC TRĂNG
Ấp Ngan Rô 1, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, 

Tỉnh Sóc Trăng
Cấp HB

71 Lường Cường Thịnh 17/01/2006 SƠN LA Bản Bó Tả ư- Chiềng Ly-Thuận Châu-Sơn La Cấp HB

72 Hoàng Thu Trang 17/08/2006 THANH HÓA
Thôn thanh tân -xã phú lâm -thị xã nghi sơn-thanh 

hoá 
Cấp HB

73 Phạm Thị Linh 29/11/2006 THANH HÓA
Thôn 3 xã Nga Trung huyện Nga Sơn tỉnh Thanh 

Hoá
Cấp HB

74 Hồ Xuân Khang 23/01/2006
THỪA THIÊN 

HUẾ

Cang Cư Nam- Phong Hoà - Phong Điền - Thừa 

Thiên Huế
Cấp HB

75 Lê Thị My Na 19/04/2006
THỪA THIÊN 

HUẾ

Thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
Cấp HB

76 Lương Ngọc Dung 10/12/2006 TIỀN GIANG Trung Lợi, Trung Hoà, Chợ Gạo, Tiền Giang Cấp HB

77 Huỳnh Thị Loan Anh 28/09/2006 TRÀ VINH
Ấp 3-Xã An Trường- huyện Càng Long- tỉnh Trà 

Vinh
Cấp HB

78 Võ Văn Dương 19/09/2006 TRÀ VINH
Ấp Vàm Đình , xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh 
Cấp HB

79 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/07/2006 TUYÊN QUANG
thôn Hùng Lô-xã Nhữ Khê-huyện Yên Sơn-tỉnh 

Tuyên Quang
Cấp HB

80 Triệu Ngọc Luyến 04/04/2006 TUYÊN QUANG
TDP Phai Tre B - xã Lăng Can - huyện Lâm Bình - 

tỉnh Tuyên Quang 
Cấp HB

81 Huỳnh Gia Bảo Ngọc 27/05/2006 VĨNH LONG
Ấp Mỹ Thới 2,xã Mỹ Hòa,Thị xã Bình Minh-tỉnh 

Vĩnh Long
Cấp HB

82 Nguyễn Trọng Nhân 09/02/2006 VĨNH LONG
Ấp Long Tân- xã Long An- huyện Long Hồ- tỉnh 

Vĩnh Long
Cấp HB

83 Lương Thúy Hà 20/05/2006 YÊN BÁI
Thôn Cao Khánh, Xã An Phú, Huyện Lục Yên, Tỉnh 

Yên Bái
Cấp HB

84 Nguyễn Ngọc Thương 25/08/2006 YÊN BÁI Tổ 3, phường Yên Thịnh, Tp Yên Bái , Tỉnh Yên Bái Cấp HB
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